
UBND TỈNH TIỀN GIANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             SỞ Y TẾ        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
   
          Số:  129/QĐ-SYT                              Tiền Giang, ngày  12  tháng   02 năm 2025

                                                   
QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế;

Căn cứ Biên bản số 472/BB-HĐ ngày 10 /02/2025 của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 cho các cá 
nhân có tên sau: (Đính kèm danh sách).

Điều 2. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí của đơn vị. Mức thưởng 
cho một cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” là 702.000 đồng 
(bảy trăm lẻ hai ngàn đồng). 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 
Sở Y tế, Thủ trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ghi tại Điều 
1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC, TCCB.

Nguyễn Văn Dương
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DANH SÁCH
Cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024
(Kèm theo Quyết định số  129/QĐ-SYT ngày 12 /02/2025 của Sở Y tế)

1.Ông Nguyễn Văn Thắm, Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
2.Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
3.Bà Huỳnh Thị Như Thủy, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
4.Ông Trương Văn Bé Tư, Trưởng Phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 

chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
5.Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Trưởng Phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính và 

Tài chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
6.Bà Đặng Kim Loan, Phó Trưởng Phòng, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
7.Ông Mai Văn Khắc Huy, Trưởng Khoa, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
8.Bà Hồ Thị Kim Thủy, Trưởng Khoa, Khoa Dân số - Sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
9.Bà Huỳnh Trần Ngọc Dung, Nhân viên, Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm 

Y tế thị xã Cai Lậy.
10. Ông Âu Bá Thành, Nhân viên, Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế thị 

xã Cai Lậy.
11. Bà Phạm Thị Diễm Phúc, Nhân viên, Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm 

Y tế thị xã Cai Lậy.
12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nhân viên, Phòng khám đa khoa thị xã, Trung 

tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
13. Ông Huỳnh Văn Minh, Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế thị xã Cai Lậy.
14. Bà Đặng Thị Đào, Nhân viên, Khoa Dân số - sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y 

tế thị xã Cai Lậy.
15. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nhân viên, Khoa Dân số - Sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
16. Bà Đặng Huyền Trang, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính 

– Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
17. Bà Lâm Mỹ Lành, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính – Kế 

toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
18. Bà Bùi Thị Châu Phương, Nhân viên, Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Cai 

Lậy.
19. Bà Trần Thị kim Quyên, Nhân viên, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế 

công cộng, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
20. Ông Nguyễn Văn Cường, Nhân viên, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
21. Bà Phạm Thị Thọ, Nhân viên, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, Trung 

tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
22. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, Phụ trách điều hành Trạm Y tế Phường 1, Trung 

tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
23. Bà Đoàn Thị Túc, Nhân viên, Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị xã Cai 

Lậy.
24. Bà Lâm Thị Thúy Nga, Nhân viên, Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị 

xã Cai Lậy.
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25. Bà Ngô Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

26. Bà Phạm Kim Phương, Nhân viên, Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

27. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Long Khánh, 
Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

28. Bà Nguyễn Thị Ánh Suông, Nhân viên, Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

29. Bà Lê Kim Hồng, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

30. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Thanh Hòa,  Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

31. Bà Nguyễn Thị Đợi, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

32. Bà Nguyễn Thúy Nhi, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

33. Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

34. Bà Phạm Thị Phượng, Nhân viên, Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

35. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

36. Bà Trần Tuyết Anh, Nhân viên, Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

37. Bà Võ Thị Minh Tâm, Nhân viên, Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

38. Bà Trần Diệu Hiền, Nhân viêm, Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

39. Bà Nguyễn Thị Khoe, Nhân viên, Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

40. Bà Nguyễn Thị Sậm, Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

41. Ông Phạm Thiên Phúc, Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

42. Bà Phạm Thị Cẩm Thi, Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

43. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

44. Bà Lê Thị Mộng Hà, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính – 
Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

45. Ông Lương Ngọc Bảnh, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 
chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

46. Ông Huỳnh Lê Minh Thuận, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 
chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

47. Bà Tạ Thị Trường Giang, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 
chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

48. Bà Ngô Thị Thanh Trúc, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 
chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

49. Ông Nguyễn Minh Luân, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài 
chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
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50. Bà Nguyễn Thị Giòn, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính – 
Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

51. Ông Lê Văn Phúc, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính – Kế 
toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

52. Ông Ngô Văn Quyền, Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính và Tài chính – 
Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

53. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Nhân viên, Khoa Dân số - Sức khỏe sinh sản, 
Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

54. Ông Phạm Thái Duy Tân, Nhân viên, Khoa Dân số - Sức khỏe sinh sản, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

55. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trưởng Khoa, Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

56. Bà Đặng Thị Kim Ngọc, Nhân viên, Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy.

57. Ông Đinh Văn Thuấn, Nhân viên, Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
58. Ông Phạm Nguyễn Gia Thịnh, Nhân viên, Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã 

Cai Lậy.
59. Bà Phan Thị Hương, Nhân viên, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
60. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Mai, Nhân viên, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
61. Bà Lương Thị Kiều Oanh, Nhân viên, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế 

công cộng, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
62. Bà Lê Nữ Thục Trang, Nhân viên, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm – Y tế 

công cộng, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
63. Bà Nguyễn Thị Trúc Loan, Nhân viên, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế 

công cộng, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
64. Ông Nguyễn Thanh Việt, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
65. Ông Nguyễn Khánh Duy, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
66. Ông Huỳnh Duy Khánh, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
67. Bà Huỳnh Thị Thùy Nguyên, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – 

HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
68. \Ông Văng Thanh Ngươn, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
69. Bà Huỳnh Thị Kim Ngoan, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
70. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
71. Bà Nguyễn Thị Hồng Xinh, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.
72. Ông Mạch Thế Dũng, Trưởng Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế thị 

xã Cai Lậy.
73. Ông Đặng Văn Châu, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 

thị xã Cai Lậy.
74. Ông Lê Thanh Trang, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 

thị xã Cai Lậy.
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75. Bà Lê Trần Kiều Oanh, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

76. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

77. Bà Trần Thị Thùy Linh, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

78. Bà Lê Thị Trúc Hằng, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

79. Bà Phan Thị Mộng Tuyền, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

80. Bà Lê Thị Kim Lan, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

81. Ông Trương Nhựt Đăng, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

82. Bà Trần Thị Bé Hai, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

83. Bà Phan Thị Kim Thanh, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

84. Bà Nguyễn Lê Phương Thảo, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

85. Bà Phan Thị Thanh Hiền, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

86. Bà Lê Thị Hoài Tâm, Nhân viên Phòng khám đa khoa thị xã, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

87. Bà Hồ Trịnh Tâm, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy.

88. Bà Võ Như Hảo, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy.

89. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

90. Bà Đinh Thị Ngọc Diềm, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

91. Bà Vương Thị Kim Thoa, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

92. Bà Mai Thị Như Trúc, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

93. Ông Mai Hoàn Hấn, Nhân viên Trạm Y tế Phường 1, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

94. Ông Phạm Thanh Hồng, Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

95. Bà Võ Thị Hồng Phượng, Nhân viên Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

96. Bà Bùi Thị Mỹ Phượng, Nhân viên Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

97. Bà Huỳnh Kim Vinh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

98. Bà Hồ Phong Vân, Nhân viên Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy.

99. Bà Trần Thị Ngọc Tuyền, Nhân viên Trạm Y tế Phường 2, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.
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100. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy. 

101. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

102. Bà Võ Thị Trúc Linh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

103. Ông Phạm Nhựt Tiến, Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

104. Bà Nguyễn Diễm Xưa, Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

105. Bà Trương Thị Thanh Tuyền, Nhân viên Trạm Y tế Phường 3, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

106. Ông Trần Văn Hồng, Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

107. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 4, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

108. Ông Lê Phạm Minh Tâm, Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

109. Bà Võ Công Tôn Khánh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

110. Bà Nguyễn Thị Oanh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

111. Bà Bành Kim Ngọc, Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

112. Ông Bùi Ngọc Đạt, Nhân viên Trạm Y tế Phường 4, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

113. Ông Nguyễn Ngọc Kỷ, Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

114. Bà Trần Thị Kiều Chi, Nhân viên Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

115. Ông Phan Văn Tiến, Nhân viên Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

116. Ông Nguyễn Bảo Thắng, Nhân viên Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

117. Ông Nguyễn Quốc Tiến, Nhân viên Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

118. Bà Trần Thị Ngọc Trinh, Nhân viên Trạm Y tế Phường 5, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

119. Bà Trần Thị Thùy Dương, Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

120. Ông Trương Nguyên Hoàng Lãm, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế Phường Nhị 
Mỹ, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

121. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Nhân viên Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

122. Ông Võ Khánh Linh, Nhân viên Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

123. Bà Đặng Thị Khánh Vy, Nhân viên Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

124. Bà Ngô Thị Thùy Trang, Nhân viên Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.
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125. Ông Lê Trọng Hiếu, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

126. Ông Trần Hoàng Tuấn, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

127. Bà Huỳnh Thị Hồng Ngân, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

128. Bà Lê Thị Kiều Mơ, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

129. Bà Lê Ngọc Quỳnh Trân, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

130. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

131. Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

132. Ông Trần Nguyên Khôi, Nhân viên Trạm Y tế xã Long Khánh, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

133. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

134. Bà Nguyễn Thị Vân, Nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

135. Bà Võ Thị Nhan, Nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

136. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

137. Ông Võ Văn Bé Bảy, Nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Hòa, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

138. Bà Đỗ Thị Lan Phương. Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

139. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

140. Bà Lê Thị Nguyệt, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

141. Bà Nguyễn Thị Trúc Nguyên, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

142. Bà Trần Kim Châm, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

143. Bà Bạch Thị Kim Khuyên, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

144. Bà Phạm Phương Lin, Nhân viên Trạm Y tế xã Nhị Quý, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

145. Bà Phan Thị Anh Đào, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

146. Bà Trần Diễm Mi, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

147. Ông Trần Chí Huy, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

148. Ông Phạm Văn Vui, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

149. Ông Huỳnh Minh Thiện, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.



8

150. Bà Ngô Thúy Diễm, Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Quý, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

151. Bà Phan Thị Thúy Lan, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

152. Bà Nguyễn Thị Miền, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

153. Bà Trần Lý Ý Thơ, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

154. Bà Lê Thanh Ngân, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

155. Ông Nguyễn Nghĩa Lễ, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

156. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Phú, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

157. Bà Dương Ngọc Huyền, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

158. Bà Cao Thị Thúy Kiều, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

159. Bà Trần Thị Thùy Linh, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

160. Bà Võ Thị Thanh Trúc, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

161. Ông Trần Hữu Phúc, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

162. Ông Nguyễn Minh Hiền, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

163. Bà Lê Thị Đào, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hội, Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy.

164. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

165. Ông Nguyễn Hoàng Anh Huy, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

166. Bà Đồng Thị Lê Sương, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy .

167. Bà Nguyễn Thị Liên, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

168. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

169. Ông Lê Ái Việt, Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Bình, Trung tâm Y tế thị xã 
Cai Lậy.

170. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, 
Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

171. Bà Hồ Thị Thanh Nữ, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy.

172. Bà Cao Thị Giùm, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

173. Bà Nguyễn Thị Ánh Đào, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

174. Bà Phạm Thị Kim Yến, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.
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175. Bà Phạm Thị Tuyết Nhi, Nhân viêm Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Trung, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

176. Bà Nguyễn Thị Bé Tám, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

177. Ông Nguyễn Văn Lành, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

178. Ông Lê Anh Trực, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy .

179. Bà Nguyễn Thị Thúy Quyên, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

180. Bà Võ Thị Xiêm, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

181. Ông Nguyễn Văn Phong, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

182. Bà Lê Thị Kim Nương, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

183. Bà Nguyễn Ngọc Phương Trâm, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, 
Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

184. Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng Trạm, Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

185. Bà Lê Thị Hiền, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung tâm Y tế thị 
xã Cai Lậy.

186. Bà Trần Thị Kim Thoa, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung tâm 
Y tế thị xã Cai Lậy.

187. Bà Trần Thị Mười, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung tâm Y tế 
thị xã Cai Lậy.

188. Ông Đinh Thanh Hải Em, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung 
tâm Y tế thị xã Cai Lậy.

189. Ông Lâm Hữu Mẫn, Nhân viên Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, Trung tâm Y 
tế thị xã Cai Lậy./.
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